
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NỢ CÁC KỲ 

TRƯỚC (đ)

PHẢI NỘP KỲ 

1/23-24 (đ)
ĐÃ NỘP (đ) CHƯA NỘP (đ)

ĐHCQ CHUẨN

1 22024108 Nguyễn Minh Tuấn 0 20.280.000 0 20.280.000

2 19020313 Trần Văn Hùng 6.300.000 10.396.000 0 16.696.000

3 22023512 Đặng Hoàng Nhật Huy 0 15.600.000 0 15.600.000

4 22023186 Nguyễn Ngọc Khang 0 14.820.000 0 14.820.000

5 22021174 Nguyễn Thế Vinh 0 14.040.000 0 14.040.000

6 22027127 Vũ Văn Hiếu 0 13.000.000 0 13.000.000

7 22024120 Lê Thành Đạt 0 13.160.400 680.400 12.480.000

8 22024194 Ngô Hoàng Anh 0 12.480.000 0 12.480.000

9 21020812 Lê Thành Đại 5.910.000 6.368.000 0 12.278.000

10 22023153 Nguyễn Đức Hiếu 0 12.380.400 680.400 11.700.000

11 23020193 Vũ Hồng Đỉnh -4.849.500 16.349.000 0 11.499.500

12 23020211 Nguyễn Nam Phúc -4.849.500 16.349.000 0 11.499.500

13 23020215 Hoàng Ngọc Quang -4.849.500 16.349.000 0 11.499.500

14 23020420 Vũ Nguyễn Hồng Quân -4.849.500 16.349.000 0 11.499.500

15 23020202 Nguyễn Việt Hùng -5.149.500 16.349.000 0 11.199.500

16 22025195 Bùi Duy Phước 0 11.050.000 0 11.050.000

17 20020345 Vi Văn Cường 5.000.000 5.572.000 0 10.572.000

18 22025177 Hồ Đình Dương 0 10.400.000 0 10.400.000

19 18020404 Cao Ngọc Dương 3.150.000 6.766.000 0 9.916.000

20 19020534 Nguyễn Văn Duy 2.205.000 7.562.000 0 9.767.000

21 18020306 Lê Ngọc Đình 0 9.182.000 0 9.182.000

22 21021664 Lục Thành Lương 1.575.000 7.562.000 0 9.137.000

23 22025117 Bùi Xuân Thành 0 9.100.000 0 9.100.000

24 22025161 Nguyễn Thị Trà Giang 0 9.100.000 0 9.100.000

25 22025196 Đàm Quang Huy 0 9.100.000 0 9.100.000

26 22025198 Đỗ Tiến Thức 0 9.100.000 0 9.100.000

27 21021012 Nguyễn Hồ Hải Nam 1.260.000 7.562.000 0 8.822.000

28 18020813 Vũ Thành Long 0 8.370.000 0 8.370.000

29 21021450 Nguyễn Quang Tùng 0 8.358.000 0 8.358.000

30 23021435 Nguyễn Minh Quân -4.849.500 12.945.000 0 8.095.500

31 18020268 Lê Văn Đán 0 7.570.000 0 7.570.000

32 20020829 Nguyễn Năng Phúc 0 7.562.000 0 7.562.000

33 21020754 Sầm Anh Dũng 0 7.164.000 0 7.164.000

34 18021154 Phạm Văn Thắng 5.355.000 1.592.000 0 6.947.000

35 18020052 Nguyễn Đức Thành 0 6.923.000 0 6.923.000

36 19020586 Nguyễn Tiến Nghĩa 0 6.766.000 0 6.766.000

37 19020085 Vũ Đức Thành 0 6.368.000 0 6.368.000

38 19020336 Phan Đăng Khoa 0 6.368.000 0 6.368.000

39 19021160 Nguyễn Lê Đức Hoàng 0 6.368.000 0 6.368.000

40 20021066 Cao Cự Toàn 0 6.368.000 0 6.368.000

41 18021191 Hoàng Huy Thành -52.000 6.380.000 0 6.328.000

42 19021551 Nguyễn Đức Hải 0 5.970.000 0 5.970.000

43 19020585 Đỗ Thanh nghị 945.000 5.025.000 0 5.970.000

44 18021164 Tạ Minh Thắng 795.000 5.174.000 0 5.969.000

45 21020767 Lý A Khang 0 6.437.400 680.400 5.757.000

46 20020346 Dương Kim Long 0 5.572.000 0 5.572.000

47 22021182 Lương Văn Kết 0 14.720.400 9.720.400 5.000.000
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48 20021250 Diệp Sơn Nam 0 4.776.000 0 4.776.000

49 18020003 Hoàng Minh Đức Anh 0 3.980.000 0 3.980.000

50 18020860 Nguyễn Văn Luân 0 3.980.000 0 3.980.000

51 18021083 Đặng Thái Sơn 0 3.980.000 0 3.980.000

52 18021253 Phạm Ngọc Thuận 0 3.980.000 0 3.980.000

53 19020217 Đàm Đức ánh 0 3.980.000 0 3.980.000

54 19020299 Phạm Ngọc Hoàng 0 3.980.000 0 3.980.000

55 19020624 Trần Ngọc Thắng 0 3.980.000 0 3.980.000

56 19020709 Vũ Thế Huy 0 3.980.000 0 3.980.000

57 19020805 Nguyễn Văn Dương 0 3.980.000 0 3.980.000

58 20020480 Ngàn Văn Thư 0 3.980.000 0 3.980.000

59 20020052 Nguyễn Huy Hoàng 0 3.965.200 340.200 3.625.000

60 19020225 Ngô Tiến Bình 0 3.582.000 0 3.582.000

61 18020847 Phạm Văn Long 584.000 2.786.000 0 3.370.000

62 17021169 Nguyễn Duy Thức 0 2.786.000 0 2.786.000

63 18021003 Nguyễn Viết Nam Phong 0 2.786.000 0 2.786.000

64 17020735 Nguyễn Quang Hiệp 0 2.400.000 0 2.400.000

65 18020253 Nguyễn Quốc Cường 0 2.388.000 0 2.388.000

66 20020980 Nguyễn Văn Đạt 200.000 9.154.000 7.000.000 2.354.000

67 18020261 Nguyễn Cao Cường 965.000 1.194.000 0 2.159.000

68 19020646 Bạch Văn Trung 0 1.600.000 0 1.600.000

69 19020399 Phan Anh Quân 945.000 398.000 0 1.343.000

70 18020784 Nguyễn Xuân Lộc 0 1.194.000 0 1.194.000

ĐHCQ THU HP THEO ĐMKTKT

1 23020521 Vũ Anh Dũng -6.849.500 17.680.000 0 10.830.500

2 23021467 Nguyễn Quang Anh -6.849.500 17.680.000 0 10.830.500

3 23021728 Lưu Anh Thơ -6.849.500 17.680.000 0 10.830.500

4 23021753 Phạm Tuấn Vũ -7.700.000 17.680.000 0 9.980.000

5 23020617 Nguyễn Hữu Khôi -12.849.500 17.680.000 0 4.830.500

ĐHCQ CLC TT23

1 20021370 Nguyễn Văn Hưng 0 31.100.000 0 31.100.000

2 21020594 Nguyễn Phan Phú Quốc 1.600.000 19.900.000 0 21.500.000

3 19021322 Trần Thế Mạnh Long 0 19.900.000 0 19.900.000

4 21021636 Nguyễn Phú Thành 0 19.900.000 0 19.900.000

5 19021418 Hồ Trần Bình 0 18.400.000 0 18.400.000

6 20021156 Hồ Sỹ Lộc 0 17.840.200 340.200 17.500.000

7 19021093 Lâm Văn Phương 0 17.500.000 0 17.500.000

8 19021416 Ngô Hải Bình 0 17.500.000 0 17.500.000

9 20021535 Bùi Đức Huy 0 17.500.000 0 17.500.000

10 21020700 Nguyễn Quang Nhật 0 17.500.000 0 17.500.000

11 21021652 Trịnh Long Vũ 0 17.500.000 0 17.500.000

12 22028000 Nguyễn Nhật Minh 0 17.500.000 0 17.500.000

13 22028088 Phạm Như Quỳnh 0 17.500.000 0 17.500.000

14 22028233 Cao Việt Bách 0 17.500.000 0 17.500.000

15 18020992 Nguyễn Thế Phan 7.000.000 7.000.000 0 14.000.000

16 18021222 Nguyễn Xương Thìn 7.000.000 7.000.000 0 14.000.000

17 19021406 Trần Tuấn Anh 0 8.000.000 0 8.000.000

18 18020691 Trần Quốc Khánh 0 7.000.000 0 7.000.000
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19 17021298 Nguyễn Đình Nhật Minh 0 7.000.000 260.000 6.740.000

20 18020950 Lê Huy Ngọ 0 4.200.000 0 4.200.000

21 18021014 Hồ Công Phùng 0 2.100.000 0 2.100.000


